
Rác thải còn lại giấy cũ Bao bì nhẹ (Túi vàng) Chất thải sinh học Thủy tinh cũ Quần áo cũ Dược phẩm

vào trong vào trong vào trong vào trong vào trong vào trong

không vào trong không vào trong không vào trong không vào trong không vào trong không vào trong không vào trong

Trong hầu hết các trường 

hợp, thuốc và dược phẩm 

có thể được vứt bỏ vào 

thùng rác thải còn lại. Cách 

vứt bỏ này rất đơn giản, 

đồng thời cũng thân thiện 

với môi trường và an toàn. 

Việc vứt bỏ cũng có thể 

thực hiện thông qua xe thu 

gom chất thải độc hại hoặc 

thông qua các hiệu thuốc 

(trên cơ sở tự nguyện).

Không bao giờ xả thuốc cũ 

hoặc không còn cần thiết 

xuống bồn cầu hoặc qua bồn 

rửa! Phương pháp xử lý này 

là bị cấm!

Chất thải sinh học, Giấy, bìa 

cứng, thùng giấy, kính, đĩa 

CD và băng video, cát mèo, 

sản phẩm vệ sinh (dao cạo 

râu dùng một lần, bàn chải 

đánh răng, bàn chải tóc), 

bỉm, thuốc lá, bút bi, túi 

nhựa trong suốt, đồ chơi trẻ 

em

Tro (lạnh), chậu cây, bàn 

chải, sản phẩm vệ sinh (băng 

vệ sinh, khăn giấy vệ sinh, 

v.v.), khăn giấy đã sử dụng, 

rác, cát cho mèo, xương, đĩa 

mềm, bật lửa hết gas, tã, đồ 

chơi (không điện tử), túi bụi 

máy hút bụi, đầu thuốc lá, 

bàn chải đánh răng, lưỡi dao 

cạo, băng cá nhân, bình giữ 

nhiệt, giấy dán tường, giẻ 

lau.

Pin, chất thải xây dựng, 

gạch men, gạch, thủy tinh 

rỗng, chất thải hữu cơ, 

bóng đèn tiết kiệm năng 

lượng, thùng carton, giấy, 

chất độc hại, Styrofoam, 

bao bì nhựa, phế liệu

Tờ báo, tạp chí, tài liệu 

quảng cáo, sách ảnh, sổ điện 

thoại, sách (không có bìa 

nhựa và da), giấy văn phòng 

sạch, giấy từ máy hủy tài 

liệu, bìa cứng và hộp carton, 

giấy cuộn bếp, hộp đóng gói 

từ giấy và bìa carton, vật liệu 

văn phòng từ giấy, phong bì 

(có và không có cửa sổ), túi 

bột và túi đường

Giấy bẩn, Giấy chịu ẩm 

(khăn giấy dùng một lần, 

khăn ăn), hóa đơn từ máy 

in nhiệt (rác thải còn lại), 

mảnh giấy dán tường, khăn 

giấy đã sử dụng

Hộp đựng bơ thực vật, 

kem, bánh pudding và sữa 

chua, bát cho trái cây và 

rau củ đã đóng gói, bát từ 

các món ăn vi sóng, chai 

đựng bột giặt hoặc dầu gội, 

lon thực phẩm, lon đồ 

uống, hộp đồ uống cho 

nước trái cây và sữa, bình 

xịt rỗng, nắp chai, bao bì 

Styrofoam

Thức ăn thừa (cả thức ăn 

đã nấu chín) được gói trong 

giấy báo hoặc giấy bếp, 

thức ăn thừa từ bánh mì và 

các sản phẩm nướng, thực 

phẩm hỏng và mốc, túi trà, 

bộ lọc cà phê, bã cà phê và 

bã cà phê (không bao gồm 

viên nén), hoa héo, cây 

trồng trong chậu, cắt cỏ, 

cắt cây và cắt bụi.

Xương, vỏ hạt, xác động vật, 

phân chó, cát mèo, xác thịt, 

tro, túi nhựa và các loại nhựa 

khác, chất độc, pin, túi hút 

bụi, thủy tinh, kim loại

Chai thủy tinh, chai đồ 

uống bằng thủy tinh (ví dụ: 

chai rượu vang), lọ thủy 

tinh, hộp đựng thực phẩm, 

thủy tinh rỗng như chai có 

nắp vặn (chai mứt, mật 

ong, dưa hoặc ô liu), bình 

thủy tinh dược phẩm hoặc 

chai, các lọ nhỏ bằng thủy 

tinh (ví dụ: sơn móng tay, 

nước hoa)

Kính cửa sổ, khay nướng, 

gốm, sứ, gạch đá, bình 

chứa làm từ pha lê chì (gạt 

tàn), lọ hoa, chậu cây, bóng 

đèn sợi đốt và bóng đèn 

tiết kiệm năng lượng, đồ sứ 

bằng kính, cốc uống.

quần áo tốt, sạch sẽ, dễ 

mang, khăn quàng, mũ, 

nón, giày (được buộc thành 

đôi), thú nhồi bông, khăn 

trải bàn, rèm cửa, ga trải 

giường, chăn len, túi và dây 

thắt lưng không bị hư hại

Chăn gối có lông vũ, quần 

áo bẩn nặng, giẻ rách cũ, 

túi bụi máy hút bụi, giày 

không thể đi được, băng từ 

video, rác thải gia đình 

khác.



Chất ô nhiễm (chất thải 

nguy hiểm)
Thiết bị điện cũ Rác thải lớn Cành cây cắt tỉa

Bismarker Str. 81

39638 Gardelegen

info@deponie-gmbh.de

Điện thoại: +49 39 07 - 72 09 13/41

là các chất thải nguy hiểm, thường 

phát sinh trong các hộ gia đình tư 

nhân như pin, bình xịt đầy, sơn móng 

tay, keo dán, nhựa tổng hợp, dầu bôi 

trơn mọi loại, chất lỏng phanh cũng 

như sơn và vecni có chứa dung môi 

clo, bình gas nén, bình cứu hỏa, hộp 

mực máy in.

Máy tính, bàn phím PC, chuột PC, 

máy in, máy quét, lò vi sóng, lò 

nướng, bếp, máy rửa chén, tủ lạnh, 

máy cắt cỏ điện và các thiết bị điện tử 

làm vườn khác, đồ chơi điện tử, quần 

áo điện (mũ có đèn, kính có đèn, giày 

có đèn nháy)

là rác thải không thể được thu gom 

trong thùng rác thông thường do kích 

thước hoặc trọng lượng của nó, ví dụ: 

đồ nội thất, bộ phận của đồ nội thất, 

khung giường, tấm đệm, bàn ủi, đồ 

nội thất ngoài trời, đệm lò xo, nệm, 

xe đẩy trẻ em, ghế trẻ em, đồ chơi trẻ 

em, giỏ chó/mèo, thảm, vật liệu lát 

sàn (không cuộn 1m x 1m)

Cắt tỉa cây, hàng rào, bụi cây và cỏRác 

thải xanh và cắt tỉa cây không được 

phép vứt bỏ trong rừng và cũng 

không được đặt bên lề đường. Ai vứt 

rác thải xanh của mình ra ngoài tự 

nhiên sẽ vi phạm quy định, có thể bị 

phạt tiền.

Chất thải độc hại được đánh dấu 

bằng một biểu tượng cảnh báo như 

ngọn lửa, đầu lâu hoặc dấu chấm 

than lớn trên bao bì thuộc về việc thu 

gom chất thải độc hại.

Xin lưu ý: Trước khi nộp, hãy tháo pin 

và ắc quy ra!

Cái gì KHÔNG phải là rác cồng kềnh? 

Cửa, cửa sổ, khung, lớp lót laminate, 

sàn gỗ, vật liệu PVC, linoleum, thiết bị 

điện và điện tử, gỗ xây dựng, sứ vệ 

sinh, mảnh giấy dán tường, thùng sơn 

(đầy), quần áo cũ, sách.

GIỜ TIẾP NHẬNThứ Hai - Thứ Sáu 

từ11:30 - 12:15 đóng cửaThứ Hai 08:00 

– 16:45Thứ Ba 08:00 – 16:45Thứ Tư 

08:00 – 16:45Thứ Năm 08:00 – 

16:45Thứ Sáu 08:00 – 16:45Thứ Bảy 

08:00 – 11:45
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